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KẾT QUẢ THI ĐUA BÁN SPDV BÁN LẺ - GIẢI THƯỞNG ĐỢT 1/2015 
 

1. Mảng SPDV Tín dụng bán lẻ 

1.1. Mảng Tín dụng Thể nhân 

Mảng SPDV Đối tượng STT Chi nhánh Tên phòng Họ tên cán bộ Điểm 

TDTN CBBH 

1 VINH  Phòng Giao dịch số 2 Nguyễn Cao        482.90  

2 VINH  Khách hàng Thể nhân Nguyễn Thị Kiều Nga        412.15  

3 CẦN THƠ PHONG KHTN Lê Đại Dương        394.17  

4 KIÊN GIANG Phòng khách hàng thể nhân Huỳnh Thanh Tuấn        332.54  

5 ĐỒNG THÁP Khách hàng thể nhân Trần Văn Thuận        294.65  

6 LONG AN Khách hàng Thể nhân Phan Thị Hồng Gấm        275.20  

7 LẠNG SƠN Phòng Khách hàng Phạm Thu Hương        393.64  

8 QUẢNG NINH Phòng Khách hàng thể nhân Nguyễn Ngân Hà        196.94  

9 VĨNH PHÚC Phòng giao dịch Yên Lạc Nguyễn Thành Luân        509.50  

10 HẢI PHÒNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN Vũ Thị Minh Thu        474.70  

11 SÓNG THẦN P.KHTN Hoàng Ngọc Diệp        377.77  

12 BÌNH DƯƠNG KHTN Nguyeễn Tưởng Nhất Duy        267.05  

13 ĐỒNG NAI PGD Trảng Bom Nguyễn Viết Giang        251.43  

14 TÂY NINH PGD TÂN CHÂU Lê Phan Thông        244.82  

15 SỞ GIAO DỊCH  KHTN Đỗ Minh Phương        585.90  

16 HOÀNG MAI Phòng Khách hàng Hoàng Kiều Trang        474.56  

17 HÀ NỘI Phòng KHTN Nguyễn Thị Hoài Hương        434.28  

18 THÀNH CÔNG Phòng KHTN Phạm Văn Dũng        424.69  

19 THĂNG LONG Khách hàng thể nhân Vũ Thị Nguyệt Nga        370.36  

20 BA ĐÌNH KH Thể nhân Nguyễn Thị Mỹ Hạnh        351.14  

21 SỞ GIAO DỊCH  KHTN Phạm Thu Phương        325.60  

22 CHƯƠNG DƯƠNG KHTN Ngô Sỹ Đức         325.21  

23 HỒ CHÍ MINH KHTN Huỳnh Thị Mai Trúc        951.59  

24 KỲ ĐỒNG Khách hàng Đoàn Trúc Hiền        643.11  

25 NAM SÀI GÒN KHTN Nguyễn Thu Trang        624.13  
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Mảng SPDV Đối tượng STT Chi nhánh Tên phòng Họ tên cán bộ Điểm 

26 PHÚ THỌ Phòng KH Lê Quốc Vũ        598.30  

27 NAM SÀI GÒN KHTN Nguyễn Thúy Quỳnh        525.23  

28 HỒ CHÍ MINH KHTN Võ Nhật Tân        436.32  

29 PHÚ THỌ Phòng KH Lê Minh Đẳng        332.89  

30 PHÚ THỌ PGD CMT8 Nguyễn Thị Cẩm Giang        276.03  

31 ĐÀ NẴNG PGD NGŨ HÀNH SƠN Đỗ Đình Phương        456.94  

32 ĐÀ NẴNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN Lê Nguyên Khôi        437.56  

33 ĐÀ NẴNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN Trần Thị Minh Nguyệt        395.29  

34 DUNG QUẤT KHÁCH HÀNG Nguyễn Thành Kiên        374.57  

35 ĐÀ NẴNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN Nguyễn Quang Hải        307.04  

36 QUI NHƠN Phòng Khách hàng Thể nhân Nguyễn Thanh Hòa        298.28  

37 ĐÀ LẠT Phòng KHTN Võ Trần Minh Ngọc        532.04  

38 GIA LAI PGD Biển Hồ Võ Thị Loan        508.39  

39 GIA LAI KHTN Bùi Xuân Hiếu        466.11  

40 GIA LAI PGD Biển Hồ Nguyễn Thị Huyền        442.61  

Lãnh đạo 

BPBH 

1 VINH  Phòng Giao dịch số 2 

  

       160.97  

2 HÀ TĨNH PGD Đức Thọ          56.72  

3 LONG AN PGD Kiến Tường          44.46  

4 CẦN THƠ PHONG KHTN          43.84  

5 ĐỒNG THÁP PGD Hồng Ngự          39.62  

6 TIỀN GIANG PGD Cai Lậy          35.70  

7 QUẢNG NINH Phòng Giao dịch Lê Thánh Tông          56.77  

8 LẠNG SƠN Phòng Khách hàng          44.36  

9 VIĨNH PHÚC Phòng giao dịch Yên Lạc        107.11  

10 THÁI BÌNH PGD Số 2          81.89  

11 SÓNG THẦN P.KHTN          73.37  

12 TÂY NINH PGD TÂN CHÂU          56.51  

13 ĐỒNG NAI PGD TANBIEN          55.92  

14 NHƠN TRẠCH Phòng KHTN          40.64  
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Mảng SPDV Đối tượng STT Chi nhánh Tên phòng Họ tên cán bộ Điểm 

15 HOÀN KIẾM Phòng Giao dịch Định Công          83.20  

16 HOÀNG MAI Phòng Khách hàng          81.36  

17 THĂNG LONG Khách hàng thể nhân          53.01  

18 HÀ NỘI Phòng KHTN          47.97  

19 BA ĐÌNH KH Thể nhân          43.00  

20 THANH XUÂN KHTN          37.99  

21 HÀ TÂY KHTN          36.66  

22 THANH TRÌ Phòng Khách hàng          35.52  

23 PHÚ THỌ Phòng KH        155.20  

24 KỲ ĐỒNG Khách hàng          73.40  

25 NAM SÀI GÒN KHTN          64.36  

26 BÌNH TÂY PGD Nguyễn Tri Phương          48.12  

27 TÂN BÌNH Khách hàng Thể nhân           42.17  

28 BẾN THÀNH KHTN          34.12  

29 TÂN ĐỊNH P.KH          30.52  

30 QUẬN 5 Khách hàng          27.31  

31 ĐÀ NẴNG PGD NGŨ HÀNH SƠN          82.58  

32 DUNG QUẤT KHÁCH HÀNG          61.07  

33 QUY NHƠN Phòng Giao Dịch Lê Lợi          47.92  

34 KHÁNH HÒA PGD Nguyễn Thiện Thuật          43.59  

35 QUÃNG NGÃI PGD Đức Phổ          42.94  

36 PHÚ YÊN PGD Duy Tân           42.54  

37 GIA LAI PGD Biển Hồ        133.60  

38 ĐÀ LẠT Phòng KHTN        127.05  

39 DAKLAK PGD BUÔN HỒ          71.36  

40 KON TUM Phòng Khách hàng          54.80  
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1.2. Mảng Tín dụng SMEs 

Mảng SPDV Đối tượng STT Chi nhánh Tên phòng Họ tên cá nhân đạt giải 

TD SMEs 
CBBH 

1 HOÀN KIẾM P. QHKH  DOAN THUY DUNG 

2 THANH XUÂN P.QHKH  LE VAN THIET 

3 THANH XUÂN P.QHKH  TRAN THANH HOANG 

4 THÁI BÌNH P.QHKH NGUYEN TRUNG ANH 

5 THÁI BÌNH P.QHKH LUU HONG TRONG 

6 NINH BÌNH P.KHACH HANG NGUYEN THI HONG 

7 HÀ TĨNH P.KHDN NGUYEN XUAN HOANG 

8 VINH P.KHDN BUI DINH HAO 

9 VINH P.KHDN VAN DUC TU 

10 ĐÀ NẴNG P.QHKH DOAN MINH 

11 KHÁNH HÒA P.QHKH NGUYEN THI THANH HA 

12 PHÚ TÀI P.QHKH Le Nguyen Mong Thien 

13 GIA LAI P.QHKH NGUYEN HO TRUNG AN 

14 GIA LAI P.QHKH LE NGUYEN VIET TUAN 

15 KON TUM P.KHACH HANG LE CHI THO 

16 KON TUM P.KHACH HANG NGUYEN THI TUYET MAI 

17 SÓNG THẦN P.QHKH TRUONG THI MAI ANH 

18 HCM PHONG DAU TU DU AN NGUYEN TIEN DUNG 

19 HCM P.QHKH TRIEU TRUONG DANG 

20 HCM P.KHDN NHO & VUA CAO TAT THANG 

21 KÝ ĐỒNG P.QHKH LE THI THUY NGAN 

22 PHÚ THỌ P.QHKH PHAM VU HUNG 

23 LONG AN P.KHDN NGUYEN THI BICH TRAM 

24 LONG AN P.KHDN TRUONG THANH TIEN 

25 SÓC TRĂNG P.QHKH MA QUOC THANH 

26 
BẮC BÌNH 

DƯƠNG 
PHONG QHKH PHAN VAN HOAN 

Lãnh đạo 1 NINH BÌNH 
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Mảng SPDV Đối tượng STT Chi nhánh Tên phòng Họ tên cá nhân đạt giải 

BPBH 2 HẠ LONG 

3 VIỆT TRÌ 

4 VINH 

5 BẮC HÀ TĨNH 

6 KHÁNH HÒA 

7 PHÚ TÀI 

8 SÓNG THẦN 

9 TÂY NINH 

10 
NAM BÌNH 

DƯƠNG 

11 GIA LAI 

12 PHÚ THỌ 

13 BÌNH THẠNH 

14 TÂN BÌNH 

15 KỲ ĐỒNG 

16 LONG AN 

17 TIỀN GIANG 

18 HOÀNG MAI 

19 ĐÔNG ANH 

20 THANH XUÂN 

21 HOÀN KIẾM 
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2. Các mảng SPDV còn lại 

Mảng SPDV Chi nhánh 
CBBH 

đạt giải 

Lãnh đạo 

BPBH đạt giải 
  

Mảng 

SPDV 
Chi nhánh 

CBBH  

đạt giải 

Lãnh đạo 

BPBH đạt giải 

HĐV 
HỒ CHÍ MINH 2 1   

NHĐT 

BÌNH TÂY 1 1 

HOÀNG MAI 1 1   BẮC NINH 1 1 

TỔNG 3 2   NHƠN TRẠCH 1 1 

Thẻ 

THÀNH CÔNG 1 

 

  ĐÀ NẴNG 1 1 

ĐÀ NẴNG 1 

 

  THANH XUÂN 1 1 

NAM SÀI GÒN 1 

 

  TỔNG 5 5 

CHƯƠNG DƯƠNG 1 

 

  

Kiều hối 

SỞ GIAO DỊCH 1 

 HOÀNG MAI 1 

 

  BÌNH DƯƠNG 1 

 NAM HÀ NỘI 1 

 

  DVKH ĐẶC BIỆT 1 

 SÓC SƠN 1 

 
  DUNG QUẤT 1 

 BẮC BÌNH DƯƠNG 1 

 

  TÂY HỒ 1 

 TỔNG 8 

 

  TỔNG 5 

  

 


